
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Lưu Hải An 64450923001 06/11/2012 Nữ Kinh

2 Hồ Thị Ngọc Anh 64450923009 27/04/2012 Nữ Kinh

3 Nguyễn Đăng Anh 64450923007 13/08/2012 Nam Kinh

4 Trần Đỗ Quỳnh Anh 64450923008 14/12/2012 Nữ Kinh

5 Hoàng Trọng Gia Bảo 64450923013 18/10/2012 Nam Kinh

6 Nguyễn Duy Đại Bảo 64450923014 08/08/2012 Nam Kinh

7 Vũ Lê Gia Bảo 64450923110 08/06/2012 Nam Kinh

8 Trần Bích Châu 64450923019 22/03/2012 Nữ Kinh

9 Lê Thị Mỹ Duyên 64450923027 30/10/2012 Nữ Kinh

10 Đặng Minh Dương 64450923026 03/07/2012 Nam Kinh

11 Hoàng Hải Đăng 64450923023 18/08/2012 Nam Kinh

12 Trương Hoàng Hải Đăng 64450923024 27/07/2012 Nam Kinh

13 Trần Xuân Giang 64450923028 04/09/2012 Nam Kinh

14 Nguyễn Thị Ngọc Hân 64450923113 21/04/2012 Nữ Kinh

15 Trương Gia Hân 64450923034 01/10/2012 Nữ Kinh

16 Hồ Nguyễn Quốc Huy 64450923041 09/03/2012 Nam Kinh

17 Phan Trịnh Huy 64450923040 17/10/2012 Nam Kinh

18 Võ Thanh Hưng 64450923039 16/09/2012 Nam Kinh

19 Nguyễn Thái Kim 64450923048 14/10/2012 Nam Kinh

20 Nguyễn Thi Mai Lan 64450923098 07/11/2012 Nữ Kinh

21 Hoàng Ái Linh 64450923052 23/09/2012 Nữ Kinh

22 Nguyễn Thanh Loan 64450923054 20/01/2012 Nữ Kinh

23 Trần Lý Kim Ngân 64450923059 14/07/2012 Nữ Kinh

24 Nguyễn Thảo Nguyên 64450923063 07/02/2012 Nữ Kinh

25 Đinh Ngọc Nhi 64450923066 12/04/2012 Nữ Kinh

26 Nguyễn Quỳnh Như 64450923070 19/02/2012 Nữ Kinh

27 Phạm Kiều Như 64450923069 12/02/2012 Nữ Kinh

28 Lê Đình Phi 64450923071 06/07/2012 Nam Kinh

29 Lê Trung Phong 64450923072 20/10/2012 Nam Kinh

30 Nguyễn Nhật Phong 64450923073 12/09/2012 Nam Kinh

31 Trần Hào Quang 64450923077 22/05/2012 Nam Kinh

32 Man Đức Bình Thiên 64450923078 07/02/2012 Nam Kinh

33 Võ Thị Ngọc Thương 64450923081 04/10/2012 Nữ Kinh

34 Phạm Quốc  Toàn 64450923096 24/09/2012 Nam Kinh

35 Trần Lê Bảo Trân 64450923086 26/02/2012 Nữ Kinh

36 Trần Đức Trọng 64450923089 18/07/2012 Nam Kinh

37 Võ Ngọc Thảo Uyên 64450923092 14/10/2012 Nữ Kinh

38 Hoàng Trúc Hà Vy 64450923094 16/10/2012 Nữ Kinh

Tổng số học sinh 38

Nữ HS 19

Dân tộc: 0
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